
Mã chương: 422

Đơn vị: Trường Trung học phổ thông Cẩm Lệ

Mã ĐVQHNS: 1114188

Mã cấp NS: 2

Mẫu số 26

Ký hiệu: 01a-SDKP/ĐVDT

BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Quý 2 /Năm 2026

Kho bạc Nhà nước giao dịch: KBNN Khu vực XIII-PGD số 1

Mã hồ sơ: DCSD26-1114188-0168004192

Mã
nguồn
ngân

sách nhà
nước

Mã ngành
kinh tế

Mã chương
trình mục
tiêu, dự án

DT năm trước
chuyển sang

DT năm nay
DT được sử dụng

trong năm

DT đã sử dụng

DT giữ lại DT còn lại

Trong kỳ Lũy kế đến kỳ báo
cáo

Số dư đến kỳ
báo cảoTrong kỳ

Dự toán giao đầu
năm

A B C 1 3 4 5=1+4 6 7 8 9=5-7

12 074 00000 0 2.330.623.000 -13.394.102.000 6.026.816.000 6.026.816.000 -1.250.140.038 2.758.640.585 0 3.268.175.415

12 074 10950 0 0 -80.837.000 0 0 0 0 0 0

13 074 00000 100.000.000 17.090.295.000 16.986.295.000 16.986.295.000 17.086.295.000 7.833.646.783 7.833.646.783 0 9.252.648.217

13 074 10959 0 80.837.000 80.837.000 80.837.000 80.837.000 0 0 0 80.837.000

18 074 00000 0 829.000.000 0 829.000.000 829.000.000 0 0 0 829.000.000

28 074 00000 0 0 0 0 0 0 0 114.000.000 0

2

Cộng: 100.000.000 20.330.755.000 3.592.193.000 23.922.948.000 24.022.948.000 6.583.506.745 10.592.287.368 114.000.000 13.430.660.632

Phần KBNN ghi:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Kiểm soát

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 2 tháng 7 năm 2026 Ngày 2 tháng 7 năm 2026

ĐƠN VỊ GIAO DỊCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng



Trần Thị Nguyên

Phùng Thị Như Hiền Nguyễn Thị Minh HuệLê Nguyễn Phương Trâm

(Ký tên, đóng dấu) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Người ký: Nguyễn Thị Minh Huệ
Ngày ký: 02/07/2026 09:48:52

Đơn vị: Trường Trung học phổ thông Cẩm Lệ

Người ký: Phùng Thị Như Hiền
Ngày ký: 02/07/2026 14:24:16

Chức danh: Kế toán trưởng
Đơn vị: KBNN Khu vực XIII-PGD số 1

Người ký: Lê Nguyễn Phương Trâm
Ngày ký: 01/07/2026 15:17:15

Đơn vị: Trường Trung học phổ thông Cẩm Lệ

(Ký tên) (Ký, ghi họ tên)
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